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     Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sau hơn 2 thập niên phát triển, sản phẩm cá tra Việt Nam đã xây dựng được năng lực cạnh tranh vượt trội, xác lập được chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường quốc tế. Năm 2011, chỉ sử dụng diện tích mặt nước dưới 6.000 ha, ngành sản xuất và các doanh nghiệp cá tra đã sản xuất 1,3 triệu tấn sản phẩm, xuất khẩu 1,85 tỷ USD, tạo ra việc làm thường xuyên cho hơn 300.000 lao động các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp lớn vào ổn định kinh tế và xã hội chung của cả nước . 

Ngành sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra là ngành tiên phong trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung quy mô lớn, với doanh nghiệp làm nòng cốt phát triển theo tiếp cận chuỗi giá trị liên kết dọc khép kín từ khâu nuôi trồng đến chế biến xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững. 
Nhưng trong hơn 2 năm qua, do phát triển tự phát với tốc độ tăng trưởng quá nóng trong thời gian dài và nhiều nguyên nhân khách quan không thuận lợi khác, người nuôi cũng như doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra đã và đang gặp nhiều khó khăn ngày càng chồng chất. Tuy kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2012 chỉ giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2011, nhưng nuôi trồng và chế biến xuất khẩu cá tra vẫn tiếp tục đà giảm sút, nhiều hộ dân nuôi cá đã không thể tiếp tục sản xuất, các doanh nghiệp cá tra phải giảm diện tích nuôi và sản lượng chế biến, thậm chí có một số bị phá sản. Nếu không có các biện pháp giải quyết kịp thời thì rất có thể xẩy ra những đổ vỡ dây chuyền, gây tổn thất lớn khó hồi phục cho ngành sản xuất đầy lợi thế và quan trọng này của nước ta.
Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012, về chính sách cấp bách đối với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, trong đó quy định: "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%)". Thực hiện công văn đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành công văn số 5294/NHNN-TD ngày 20/8/2012, chỉ đạo 5 ngân hàng thương mại Nhà nước cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra. Tuy nhiên, với nhiều “nút thắt” chính sách chưa được tháo gỡ rốt ráo, doanh nghiệp và người nuôi cá tra vẫn chưa thoát nổi tình trạng khó khăn hiện nay. 
Thay mặt cho cộng đồng các doanh nghiệp và người sản xuất cá tra, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 26/11/2012 với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng một số ngân hàng thương mại, và xin trình bầy với Bộ trưởng và Nhà nước ba nhóm khó khăn chủ yếu của người nuôi chế biến, xuất khẩu cá tra hiện nay như sau:
1. Thiếu vốn: Để có được nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cá tra đã tổ chức tự nuôi cá, theo mô hình sản xuất tiên tiến chủ động toàn chuỗi giá trị. Trong 4 năm qua đã có sự dịch chuyển cơ cấu ngành cá tra, từ chỗ 100% sản lượng cá do dân nuôi sang 70% sản lượng cá do doanh nghiệp chế biến tự nuôi. Đầu tư để có đất và để xây dựng ao nuôi trung bình cần khoảng 2 tỷ đồng/ha. Số vốn doanh nghiệp chế biến đã đầu tư để phát triển vùng nuôi trong vài năm qua ước tính khoảng 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Nhà nước chưa có chính sách tín dụng trung và dài hạn thích hợp để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất mới, nên doanh nghiệp đã phải sử dụng vốn vay thương mại ngắn hạn để đầu tư phát triển vùng nuôi. Tình trạng này cộng với lãi suất vay rất cao trước đây khiến cho tỷ trọng nợ quá hạn của doanh nghiệp trở nên gay gắt, doanh nghiệp mất khả năng tiếp cận vốn tín dụng của ngân hàng.

Khi có vùng nuôi, doanh nghiệp lại phải đầu tư vốn nuôi cá, với suất đầu tư trung bình 8 - 9 tỷ đồng/ha, chu kỳ sản xuất từ 6-8 tháng; nghĩa là số vốn lưu động cần thiết cho các doanh nghiệp nuôi cá tra mỗi vụ lên đến 35.000 tỷ đồng. Nhưng trong thực tế, doanh nghiệp chỉ được vay với chu kỳ 4 tháng, với hạn mức tín dụng thấp hơn nhiều, vì hạn chế về giá trị tài sản thế chấp do ngân hàng định giá. 

Một bất hợp lý nữa trong chỉ đạo là mặc dù đã đầu tư khối lượng tín dụng đáng kể góp phần phát triển ngành cá tra, nhưng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) lại không được nằm trong danh sách các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định cho ngành cá tra vay vốn; trong khi có tới 3 trong số 5 ngân hàng thương mại được chỉ định lại không thực hiện ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 5294/NHNN-TD ngày 20/8/2012. 
Tất cả những thực trạng nêu trên khiến cho tình trạng thiếu vốn cho cả sản xuất nguyên liệu và chế biến, bảo quản sản phẩm càng thêm trầm trọng và gay gắt, nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, phải cắt giảm đáng kể quy mô sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của hàng trăm ngàn lao động. 
2. Sức mua giảm do cạnh tranh không lành mạnh:  Từ quý II/2012, khi tín dụng bị siết chặt đột ngột, hạn mức cho vay giảm mạnh, đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp phải bán tháo phile cá tra, tìm cách hạ phẩm cấp chất lượng và giá bán, nhằm cố thu hồi vốn, để có nguồn trả lãi và vốn vay ngân hàng. Đa số doanh nghiệp chế biến không thể trữ sản phẩm chờ thời giá tốt hơn, vì hạn chế về vốn, bị sức ép phải trả nợ và thiếu kho đông dự trữ.
Hơn nữa, trong khi chỉ có khoảng 70 đơn vị có nhà máy chế biến cá tra, nhưng quý III/2012 có đến 160 công ty xuất khẩu sản phẩm cá tra. Việc các công ty không có nhà máy chế biến, chuyên kinh doanh theo kiểu cơ hội, thu gom cá kém phẩm chất, thuê chế biến trong điều kiện không đảm bảo VSATTP, lạm dụng phụ gia giữ nước nhằm tăng trọng, rồi chào hàng cạnh tranh bằng giá thấp, đã và đang tác động rất tiêu cực đến thị trường, chất lượng và hình ảnh cá tra Việt Nam. 

Tình trạng giá chào giảm liên tục đã khiến các nhà nhập khẩu kinh doanh không có lãi, trì hoãn các đơn hàng và tiết giảm nhập khẩu và có thêm điều kiện để lợi dụng ép giá xuất khẩu xuống thấp. 

Tác động cung-cầu từ giá xuất khẩu giảm khiến giá mua nguyên liệu cá tra cũng giảm theo, từ trung bình 25.000 đ/kg ở quý I/2012 xuống 23.000 đ/kg ở quý II và đến quý III là 21.000 đ/kg, tuy gần đây có hồi phục chút ít nhưng chưa cơ bản. Nhiều doanh nghiệp chế biến còn nợ tiền mua cá của dân.
3. Giá thức ăn và chi phí nuôi cá tăng liên tục: Thức ăn chiếm đến 80% giá thành nuôi cá, nhưng doanh nghiệp nước ngoài hiện đang chi phối khâu sản xuất thức ăn nuôi cá tra. Từ quý I/2012 đến quý III/2012 đã có nhiều lần tăng giá thức ăn nuôi cá tra, với mức tăng tổng 15-20%. Nguyên nhân chủ yếu là mất mùa đậu nành ở nhiều nước và giá bột cá trên thế giới tăng cao. Nhiều hộ dân và doanh nghiệp nuôi bị lỗ đã phải giảm sản lượng hoặc ngừng nuôi. Doanh nghiệp sản xuất thức ăn cũng bị khủng hoảng theo do nhu cầu giảm và khó thu hồi nợ bán thức ăn. 
Để giải quyết cấp bách những khó khăn và ách tắc nói trên, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Bộ trưởng những giải pháp trước mắt sau đây:
1. Kiến nghị với Chính phủ quy định xuất khẩu cá tra là ngành sản xuất xuất khẩu đặc thù và có điều kiện, nhằm phát huy năng lực sản xuất hàng hóa có trách nhiệm, tạo dựng lại niềm tin của khách hàng và trả lại giá trị thực của cá tra Việt Nam. Đề nghị: chỉ những doanh nghiệp có nhà máy đủ điều kiện đảm bảo VSATTP mới được trực tiếp xuất khẩu cá tra.

2. Kiến nghị với Chính phủ và Bộ Tài chính bổ sung Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vào danh mục các tổ chức tín dụng Nhà nước thực hiện công văn số 5294/NHNN-TD ngày 20/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay phục vụ nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra theo công văn số 1149/TTg-KTN ngày 8/8/2012 cuả Thủ tướng Chính phủ.

3. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại Nhà nước:

a) Thực hiện giãn nợ và cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp cá tra thật sự có năng lực sản xuất và xuất khẩu, chuyển đổi vốn vay ngắn hạn đã sử dụng đầu tư vào nuôi cá sang trung hạn.
b) Cơ cấu lại nguồn vay để tăng phân bổ cho vay trung hạn cho mục đích nuôi cá tra.
c) Tăng cường hỗ trợ vốn tín dụng ngắn hạn, tăng hạn mức và tiếp tục cho vay theo nhu cầu doanh nghiệp để duy trì nuôi và chế biến xuất khẩu cá tra; trước mắt đề nghị thí điểm mở rộng hạn mức tín dụng cho 20 doanh nghiệp hàng đầu (có danh sách trong phụ lục kèm theo), chiếm hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu cá tra, hầu hết đều có vùng nuôi tự chủ động nguyên liệu, có thị trường xuất khẩu và có uy tín lớn. Trên cơ sở kết quả đạt được, sẽ mở rộng phương thức này cho các doanh nghiệp sản xuất cá tra khác.

4. Chỉ đạo việc rà soát lại và sửa đổi các quy định hiện hành của Bộ nhằm tăng cường các chế tài về việc:

a) Hạn chế sử dụng các chất phụ gia tăng trọng và tỷ lệ mạ băng sản phẩm cá tra xuất khẩu theo chuẩn mực quốc tế.

b) Quy định việc phải công khai tỷ lệ thủy phần và tỷ lệ mạ băng trên nhãn mác sản phẩm cá tra phile đông lạnh xuất khẩu, trước hết là sang thị trường EU và Mỹ.

c) Xây dựng lộ trình hạn chế dần để tiến tới không sử dụng phụ gia tăng trọng đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu, trước hết đối với các thị trường EU, Mỹ và Nhật.
5. Chỉ đạo và ưu tiên dành ngân sách thực hiện các dự án lớn và chuyên nghiệp  về xúc tiến thương mại phát triển cá tra trong năm 2013 và những năm tới.

Về các biện pháp dài hạn, Hiệp hội VASEP sẽ kiến nghị cụ thể với Bộ trưởng trong quá trình tham gia xây dựng Nghị định về cá tra.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giải quyết của Bộ trưởng.
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Phụ lục: 
DANH SÁCH 20 DOANH NGHIỆP XK CÁ TRA HÀNG ĐẦU 

TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 83/2012/VASEP-VPĐD ngày 27/11/2012 v/v Kiến nghị một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nuôi trồng, chế biến và XK cá tra
	

	STT
	DOANH NGHIỆP
	GT (USD)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Công ty CP Vĩnh Hoàn
	129.337.339
	8,9

	2
	Công ty CP Hùng Vương
	97.477.876
	6,7

	3
	Công ty CP XNK Thủy sản An Giang
	79.264.018
	5,4

	4
	Công ty CP Việt An
	70.249.700
	4,8

	5
	Công ty CP Nam Việt
	45.890.275
	3,2

	6
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia 
	44.579.388
	3,1

	7
	Công ty CP Thủy sản NTSF
	44.444.120
	3,1

	8
	Công ty CP CB và XNK Thủy sản CADOVIMEX II
	36.955.050
	2,5

	9
	Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 
	36.063.419
	2,5

	10
	Công ty TNHH Đại Thành 
	34.820.518
	2,4

	11
	Công ty T NHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam
	33.644.776
	2,3

	12
	Công ty TNHH Hùng Cá
	31.607.337
	2,2

	13
	Công ty CP Chế biến Thủy sản Hiệp Thanh
	29.810.290
	2,0

	14
	Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ
	28.379.137
	2,0

	15
	Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông
	27.087.065
	1,9

	16
	Công ty CP Thủy hải sản An Phú
	26.724.751
	1,8

	17
	Công ty CP Gò Đàng
	26.161.414
	1,8

	18
	Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long
	22.571.530
	1,6

	19
	Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long
	22.562.765
	1,6

	20
	Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre
	22.240.589
	1,5

	Cộng 20 DN (chiếm 12.4% tổng số DN XK cá tra)
	889.871.357
	61,2

	141 DN khác
	565.203.632
	38,8

	Tổng GT XK cá tra 
	1.455.074.989
	100,0
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